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Phụ lục
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

	STT
	Chủng loại (thiết bị)
	Đơn vị tính
	Số lượng[footnoteRef:1]  [1:  Được tính toán trên cơ sở tần suất sử dụng, số lượng sinh viên học sinh thực tập, điều kiện thực tế của cơ sở tại thời điểm lập định mức và dự kiến sử dụng trong 5 năm tiếp theo] 

(Định mức sử dụng)

	I. Ngành/nghề: Cơ Điện tử

	1
	Máy vi tính (Core i7)
	Bộ
	20 

	2
	Robot di động
	Bộ
	

	3
	Cánh tay robot
	Bộ
	4 

	4
	[bookmark: _GoBack]Bộ Thực hành Hệ thống cơ điện tử 4.0
	Bộ
	 8 

	5
	Bộ Thực hành máy CNC
	Bộ
	4 


	6
	Máy tính nhúng Rasperry Pi 4 kèm màn hình cảm ứng và mở rộng I/O
	Bộ
	20 

	7
	Bộ thực hành Arduino
	Bộ
	10 

	8
	Bộ Thực hành mạng truyền thông công nghiệp
	Bộ
	10 

	II. Ngành/nghề:  Tự động hóa

	1
	Bộ Thực hành PLC Siemens S7-1500 
	Bộ
	10 

	2
	Mô hình thu nhỏ dây chuyền sản xuất thực tế ( kèm SCADA)
	Mô hình
	2

	3
	Mô hình kết hợp khí nén motor servo biến tần và step motor kết hợp xếp sản phẩm  trong một dây chuyền phân loại đóng gói sản phẩm
	
Mô hình
	2

	4
	Hệ thống tự động tích hợp
	Hệ
	2

	5
	Hệ thống phân loại  tự động bằng công nghệ RFID (Kèm SCADA)
	
Hệ
	2

	6
	Hệ thống đào tạo tiết kiệm năng  lượng trong hệ thống khí nén (Công nghệ 4.0)
	
Hệ
	2

	7
	Hệ thống đào tạo tự động hóa sản xuất  ( Kỹ thuật điều khiển quá trình kèm SCADA )
	
Hệ
	1


	8
	Hệ thống đào tạo tự động hóa sản xuất 4.0   
	Hệ
	1

	9
	PLC với Hệ thống đào tạo IoT (4.0)
	Bộ
	2

	III.Ngành/nghề: CNKT Điện-Điện tử, Điện tử công nghiệp

	1
	Bộ thí nghiệm cảm biến
	Bộ
	10

	2
	Tủ thực hành Điện tử công suất
	Cái
	10

	3
	Tủ thực hành Điện tử  công nghiệp
	Cái
	10

	4
	Máy vi tính
	Bộ
	40

	5
	Bộ thí nghiệm biến tần
	Bộ
	4

	6
	Hệ thống vi điều khiển nhúng, ứng dụng công nghệ thông minh 4.0  
	
    Hệ
	1

	IV. Ngành/nghề: Điện công nghiệp

	1
	Tủ thực tập Trang bị điện + Bàn
	Cái 
	20

	2
	Mô hình nhà thông minh:
· Hệ thống an toàn điện
· Hệ thống chiếu sáng
· Hệ thống điều hòa không khí, ti vi
· Hệ thống bình nóng lạnh
· Hệ thống rèm cửa
· Hệ thống an ninh
	Bộ
	10




	Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH;
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)




